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Câu 1: (4 điểm)
 Qua các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương (1885 – 1896), em hãy cho biết nguyên nhân bùng nổ và nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương chống Pháp. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam sau này.
    Câu 2: (4 điểm)
             Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến năm 1914.
          Câu 3: (5,5 điểm)
             Từ hiểu biết về Hội nghị Ianta (2/1945), em hãy làm rõ những vấn đề sau:
a. Hoàn cảnh và nội dung của Hội nghị Ianta.
b. Mặt tích cực và hạn chế của Hội nghị Ianta.
c. Hệ quả của những quyết định quan trọng tại Hội nghị Ianta.
Câu 4: (3,5 điểm)
   Lập bảng so sánh về chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm nước sáng lập ASEAN (thời gian, mục tiêu, nội dung, thành tựu và hạn chế).
Câu 5: (3 điểm)
   Những hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1917? Từ đó rút ra vai trò của Người ở giai đoạn này đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu 1: Nguyên nhân bùng nổ và nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương chống Pháp. Rút ra bài học kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam sau này.
	4 đ

	- Nguyên nhân bùng nổ: 
	

	+ Hiệp ước Hác măng (1883) và Pa tơ nốt (1884) mà thực dân Pháp buộc triều đình Huế phải kí kết đã chấm dứt sự tồn tại của nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập, thực dân Pháp đã áp đặt chế độ bảo hộ trên toàn cõi đất nước Việt Nam.
	0,5 đ

	+ Nhân dân và quan lại yêu nước vừa bất bình với sự hèn yếu của triều đình vừa căm thù thực dân Pháp nên họ quyêt tâm đấu tranh chống bọn cướp nước và bán nước.
	0,5 đ

	+ Sau cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế 7/1885 thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương. Chiếu Cần vương đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước của nhân dân ta.
	0,5đ

	- Nguyên nhân thất bại
	

	+ Giai cấp lãnh đạo là tầng lớp sĩ phu xuất thân từ nông dân, tầng lớp này không đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, không đủ khả năng nắm quyền lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam.
	0,25

	+ Đường lối đấu tranh trong phong trào Cần vương đi theo ngọn cờ phong kiến cũng trở nên lạc hậu. Những cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, nên dễ bị cô lập và đàn áp.
	0,5

	+Chiến lược và chiến thuật của phong trào Cần vương còn non yếu, chủ yếu dựa vào chiến tranh du kích nhỏ, lẻ.
	0,25

	+ Cuộc khởi nghĩa chưa huy động được sức mạnh của toàn dân.
	0,25

	+ Do hoàn cảnh lịch sử và kinh tế của Việt Nam chưa chín muồi, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại.
	0,25

	+ do tương quan lực lượng giữa ta và Pháp còn chênh lệch.
	0,25

	- Bài học kinh nghiệm
	

	+ Cần phải có một giai cấp tiên tiến nắm quyền lãnh đạo.
	0,25

	+ Tổ chức và lãnh đạo phải thống nhất, vạch ra con đường cứu nước phù hợp và đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
	0,25

	+ Biết huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và kết hợp nhiều hình thức đấu tranh.
	0,25

	Câu 2: Những chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam
	4 điểm

	- Chuyển biến về kinh tế:
+ Từ 1897 -1914, Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam. Những chính sách cướp đoạt đoạt ruộng đất, tập trung khai thác mỏ, khai thác các cơ sở công nghiệp phục vụ đời sống, xây dựng hệ thống giao thông vận tải… làm cho kinh tế có sự chuyển biến.

	0,75

	+ Nếu cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là nông nghiệp thì đầu thế kỉ XX, kinh tế cơ bản vẫn là nông nghiệp nhưng phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã du nhập vào Việt nam: Cơ sở công nghiệp, giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, thương nghiệp…
	0,75

	- Những chuyển biến về cơ cấu xã hội: Xã hội bị phân hóa sâu sắc
+ Những giai cấp cũ bị phân hóa:
. Địa chủ phong kiến: một bộ phận trở nên giàu có, dựa vào cướp đoạt ruộng đất của nông dân, địa chủ vừa và nhỏ bị chèn ép, ít nhiều có tinh thần chống Pháp.
	0,5

	. Nông dân vốn đã khổ bởi nạn thuế khóa, phu phen, tạp dịch… lại càng khổ bởi nạn cướp ruộng đất lập đồn điền của thực dân. Một bộ phận nông dân phải tìm đường ra thành phố kiếm việc làm trong công trường, hầm mỏ, nhưng chỉ có một số ít kiếm được. Nông dân VN là lực lượng to lớn trong phong trào chống Pháp.
	0,5

	+ Những giai cấp mới xuất hiện:
. Công nhân: xuất hiện trong cuộc khai thác thuộc địa, là những nông dân mất ruộng, phải làm việc trong hầm mỏ, đồn điền. Công nhân VN bị thực dân phong kiến bóc lột, nên có tinh thần đấu tranh chống giới chủ và chống Pháp mạnh mẽ.

	0,5

	. Tư sản: là những người trung gian, đại lí tiêu thụ hoặc mua hàng hóa, cung ứng nguyên vật liệu. Nhờ buôn bán họ trở nên giàu có. Ngoài ra một số sĩ phu yêu nước chịu ảnh hưởng của tư tưởng tư sản Trung Quốc đã lập hội buôn, cơ sở sản xuất. Tư sản VN số lượng ít, thế lực kinh tế nhỏ bé, lại bị thực dân Pháp chèn ép, nên đến chiến tranh thế giới thứ nhất chưa trở thành giai cấp.

	0,5

	. Tiểu tư sản; Gồm tiểu thương, tiểu chủ, công chức, học sinh… ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, nhưng đời sống bấp bênh do bị chèn ép, thất nghiệp…có tinh thần dân tộc…
	0,5

	Câu 3: Hội nghị Ianta
	5,5 đ

	- Hoàn cảnh: 
+ Đầu năm 1945, chủ ngã phát xít liên tiếp thất bại trước quân Đồng minh. Ba vấn đề qun trọng được đặt ra cho các nước Đồng minh là: nhanh chóng đánh bại các nước phát xít; tổ chức lại thế giới sau chiến tranh; phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
	0,5

	+ Từ ngày 4 đến 11/2/1945, hội nghị tam cường Liên Xô, Mĩ, Anh họp tại Ianta của Lx…
	0,5

	- Nội dung: Hội nghị đưa ra ba quyết định quan trọng sau:
+ Thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức…
	0,5

	+ Thành lập tổ chức liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
	0,5

	+ Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
	0,5

	. Ở châu Âu: …
	0,25

	. Ở châu Á: …
	0,25

	- Mặt tích cực của Hội nghị:
+ Thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít và chủ nghã quân phiệt Nhật Bản,  tức là tiêu diệt kẻ đã gây ra chiến tranh thế giới…
	0,5

	+ Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của nhan dân toàn thế giới..
	0,5

	- Mặt tiêu cực: Đây cũng là Hội nghị phân chia thành quả sau chiến tranh, dẫn đến sự hình thành 2 phe đối lập, quan hệ quốc tế căng thẳng…
	0,5

	- Hệ quả của những quyêt định quan trọng:
+ Việc giải quyết vấn đề các nước phát xít và khu vực phát xít chiếm đóng, thành lập tổ chức Liên hợp quốc và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận tại Hội nghị Ianta đã tạo ra khuôn khổ của một trật tự thế giới hoàn toàn khác trước ( không hoàn toàn bị chủ nghĩa đế quốc chi phối, mà đã có sự tham gia tích cuwcjcuar các lực lượng dân chủ đứng đầu là Liên xô và việc giải quyết vấn đề an ninh thế giới dựa trên cơ chế an ninh tập thể thông qua Liên hợp quốc…
	0,5

	+ Khuôn khổ của trật tự thế giới mới này chịu sự chi phối sâu sắc của hai siêu cường Xô, Mĩ, dẫn đến sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập làm cho quan hệ quốc tế căng thẳng, đến năm 1989 mới chấm dứt.
	0,5

	Câu 4: So sánh chiến lược kinh tế hướng nội với chiến lược kinh tế hướng ngoại…
	3,5 đ

	Vấn đề so sánh
	Chiến lược hướng nội: 

	chiến lược hướng ngoại

	

	Thời gian
	Từ khi giành độc lập đến những năm 60- 70
	Từ những năm 60- 70 trở đi
	0,5

	Mục tiêu
	Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền tự chủ
	Khắc phục hạn chế của chiến lược hướng nội, làm cho kinh tế phát triển, giải quyết thất nghiệp, giải quyết vấn đề thị trường…
	0,75

	Nội dung
	Đẩy mạnh  các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.
	Tiến hành mở của kinh tế, thu hút vốn đầu tư, kỉ thuật của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.
	0,75

	Thành tựu
	Đáp ứng được yêu cầu cơ bản của nhân dân, góp phần giải quyết thất nghiệp, phát triển một số ngành chế biến, chế tạo…
	Bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi to lớn: tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế cao hơn nông nghiệp; mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh…
	0,75

	Hạn chế
	Thiếu vốn, nguyên liệu và công nghệ; chi phí cao dẫn đến thua lỗ, nạn tham nhũng phát triển; đời sống người lao động khó khăn…
	Phụ thuộc vào vốn, thị trường của nước ngoài quá lớn, đầu tư bất hợp líTrình độ quản lí không theo kịp sự phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng, tài chính… yếu dẫn đến khủng hoảng tài chính tiền tệ vào năm 1997.
	0,75

	Câu 5: Hoạt động của Nguyễn tất Thành từ 1911 – 1917 và vai trò của Người ở giai đoạn này đối với CM Việt Nam
	3,0 đ

	-Hoạt động:
+ 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước…

	0,25

	+ Người quyết định sang các nước Phương Tây để tìm hiểu sau đó về nước dể giúp đồng bào mình.
	0,25

	+ Từ 1911 – 1916 Người đi qua nhiều nước thuộc châu Phi, Mĩ, châu Âu. Người dừng chân và khảo sát khá lâu ở ba nước đế quốc lớn nhất là Mĩ, Anh, Pháp…
	0,5

	+ Người đã rút ra kết luận quan trọng : ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức, bóc lột nặng nề.
	0,5

	Năm 1917 Người từ Anh trở lại Pháp giữa những ngày ác liệt của chiến tranh thế giới thứ nhất. Người hăng hái hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt Kiều và tích cực tham gia phong trào đấu tranh của công nhân Pháp…
	0,5

	+ Người tiếp nhận ánh sáng của cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Người có những chuyển biến mạnh mẽ.

	0,25

	Vai trò: 
+ Những hoạt động yêu nước của Người tuy mới bước đầu, nhưng là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

	0,5

	+ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất Người đến với chủ nghĩa Mác Lê nin, mở ra mở ra kì mới trong con đường đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.
	0,25



